
 

Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.01759 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Sodium Humate 

Số lượng/ khối lượng : 520 bao/ 13.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Ningxia Sloan Biological Technology Co., Ltd, 

China. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : HCMC202503006 ngày 06/3/2025 

Hóa đơn số : BJSL2025068 ngày 25/3/2025 

Vận đơn số : COAU7258302460 

Ngày sản xuất : 10/3/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : Số 2115/HQ-GDK-TTKN ngày 01/4/20285 

(Mã số hồ sơ: BNNPTNT29250033914) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH TONGWEI HẢI DƯƠNG  

Địa chỉ: Khu công nghiệp Lai Cách, thị trấn Lai 

Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam. 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT. 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:             /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày 26 tháng 4 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
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Vinacontrol Analysis and Testing Center 1

Office: 54 Tran Nhan Tong Street, Hai Ba Trung District, Hanoi

Lab: Lot CN-09-6, Ninh Hiep lndustrial Zone, Gia Lam District, Hanoi

r: $al 24 3943 5640 (office) - (841 24 3201 2066 (Lab) F: (84\ 24 3943 3844

E: vinalab@vinacontrol.com.vn W: www.vinacontrol.com.vn

56: 25V02TND031 92-06

Ngiy: 2410412025

PHIEU KEr QUA THl./ NGHIEM

Ecrn vi y6u c6u vir g_"utmaui l"-g F11 rnag pni.e11, Ki_em lgfr;eg, x10m cljnh thu! sdn

T6n m5u theo khai b6o: TABS

KV hieu m6u: Sodium Humale, B-NNPTNT292500339:! 4

v nhdn mAu: 1410412025ay nhQn

dry trd k6t qu6: 21t04t2025

l. Tinh trqng m5u

MAu dugc bao goi kin, khodng 5009, do kh6ch hang mang d6n

ll. Ket qud th& nghiQm

STT T6n chiti6u thtl nghiQm Dcrn v! KOt qui thr? nghiQm Phuong ph6p tht)

2

As vO co (1) mg/kg KPH (LOO 1.0) EN 16278 2012

Pb (1)

ea-6i***--*-
mg/kg

mg/kg

KPH (LOO 1.0)

KPH (LOO 0.1)

TCVN es8a,20 
] 

e

TCVN 95BB:2013*rr,l-io2i7:).oi^--
4 Hg ttl mg/kg KPH (LUa u.ub)

Ghi chtl:
- Kffi chi co gi6 ti trdn mdu dd nhan phin tich;
- Cac chi ti6u aann AAu o dA ddng ki hoat dlng; - (z) chi ti6u s(t dung nhd thAu phu;

- rei iiai,-iy-i|Ouiau, t6n don"riicu iau ia do aon vi ydu cAu cuig cAp; KPH: Khong phdt hien; LoD: Gioi han phat hi€n' LoQ:

Gioi han ilnh luqng.
- ini iuo inep pina"i aa, bdo todn vQn nQi dung phi6u k6t qul ndy tril trudng hEp c6 sq d6ng !' bdng vdn bdn cita phdng thi nghiQm.

PHAN ricn vtEtt

LG Hoing D&c

appearance of this document is illegal and violators may be prosecuted to the law.

hlnh thOc mAt cech tdi phdp cla t'i IiCu nhy ddu lA bdt hqp phdp vA ngudi vi phAm c6 thd bi tuy td trudc ph6p tu.t.
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